
NSTW hỗ trợ

Vốn đối ứng của 

huyện, xã, nhân 

dân đóng góp và 

các nguồn huy 

động hợp pháp 

khác

TỔNG SỐ (A+B+C) 54.400 44.645 9.755

A Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 45.400 36.545 8.855

1 Trường Mầm nong Thượng Long Nam Đông 2021-2022
04 phòng chức 

năng và phụ trợ
3.500 3.325 175 Ban QLDA ĐTXD KV

2 Đường sản xuất thôn 10 xã Hương Xuân Nam Đông 2021-2022 3,5km 6.000 4.800 1.200 Ban QLDA ĐTXD KV

3 Nhà văn hóa xã Thượng Nhật Nam Đông 2021-2022 300 chỗ 3.500 2.500 1.000 Ban QLDA ĐTXD KV

4 Đường sản xuất từ A2 đến T7 xã Hương Sơn (giai đoạn 2) Nam Đông 2021-2022 2km 5.000 4.000 1.000 Ban QLDA ĐTXD KV

5
Đường sản xuất từ nhà ông Ngành thôn 3 đến nhà ông Truyền

thôn 1, xã Hương Hữu
Nam Đông 2021-2022 1,8km 2.400 1.920 480 Ban QLDA ĐTXD KV

6 Đường sản xuất Cha Lai thôn 3, xã Thượng Nhật Nam Đông 2021-2022 1,6km 3.000 2.400 600 UBND xã Thượng Nhật

7 Đường sản xuất khe nước ngược, xã Hương Phú Nam Đông 2021-2022 2,5km 3.000 2.400 600 UBND xã Hương Phú

8 Mở rộng hệ thống thủy lợi khe Môn, xã Hương Lộc (giai đoạn 2) Nam Đông 2021-2022 3km 2.000 1.600 400 UBND xã Hương Lộc

9
Đường và ngầm tràn vào vùng sản xuất đằm A Zông, xã Thượng

Lộ
Nam Đông 2021-2022 1km 4.000 3.200 800 Ban QLDA ĐTXD KV

10
Đường sản xuất thôn 3 từ nhà ông Ben đến khe Ma Lăm, xã

Thượng Quảng
Nam Đông 2021-2022 2,5km 3.500 2.800 700 Ban QLDA ĐTXD KV

11 Đường liên thôn 3, 4 xã Thượng Quảng Nam Đông 2021-2022 Dài 1,5km 2.000 1.600 400 UBND xã Thượng Quảng

12 Đường sản xuất thôn 11 xã Hương Xuân Nam Đông 2021-2022 1,2km 2.000 1.600 400 UBND xã Hương Xuân

13
Đường sản xuất từ lô cao su ông Mới thôn 7 đến lô đất keo của

ông Vát  thôn 2, xã Hương Hữu
Nam Đông 2021-2022 1,5km 2.500 2.000 500 Ban QLDA ĐTXD KV

14 Đường liên thôn 6, 8 xã Thượng Long Nam Đông 2021-2022 Dài 850m 3.000 2.400 600 Ban QLDA ĐTXD KV

B Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững 3.000 2.700 300

I Xã Thượng Long 1.500 1.350 150

(ĐVT: Triệu đồng)

(Kèm theo Công văn số 1129/UBND-TCKH ngày 03 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông)

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)
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1 Đường sản xuất thôn 7 xã Thượng Long Nam Đông 2021 Dài 1km 1.500 1.350 150 UBND xã Thượng Long

II Xã Hương Hữu 1.500 1.350 150

1
Đường sản xuất từ lô cao su ông Keo thôn 5 đến keo ông Tạo thôn

7 xã Hương Hữu
Nam Đông 2021 0,9km 1.500 1.350 150 UBND xã Hương Hữu

C
Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
6.000 5.400 600

I Các xã ĐBKK

I.1 Xã Thượng Long 3.000 2.700 300

1
Đường sản xuất từ ông Vội thôn 3 đến rẩy ông Văn thôn 1, xã

Thượng Long
Nam Đông 2021 1,5km 1.500 1.350 150 UBND xã Thượng Long

2 Đường sản xuất thôn 1, 4 xã Thượng Long Nam Đông 2021 1,5km 1.500 1.350 150 UBND xã Thượng Long

I.2 Xã Hương Hữu 3.000 2.700 300

1 Nâng cấp đường trục thôn 7 xã Hương Hữu Nam Đông 2021 0,9km 1.500 1.350 150 UBND xã Hương Hữu

2 Nâng cấp đường trục thôn 4 xã Hương Hữu Nam Đông 2021 1,2km 1.500 1.350 150 UBND xã Hương Hữu

II Các thôn ĐBKK

… …

2. Các địa phương sắp xếp dự án theo thứ tự ưu tiên

Lưu ý: 

1. Tỷ lệ vốn đối ứng của huyện, xã, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác tạm tính theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.


